ĐỀ 3
I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)
Câu 1: Phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình bên là:
[image: Ảnh có chứa vòng tròn, hàng, biểu đồ, Đối xứng

Mô tả được tạo tự động]




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Trong số 348 245 691, giá trị của chữ số 6 gấp giá trị chữ số giá trị chữ số 2 số lần là:


	A. 3	B. 3 000	C. 	D. 
Câu 3. Trong các phép tính dưới đây, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình bình hành?
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, nghệ thuật gấp giấy origami

Mô tả được tạo tự động]
	A. 3 hình 	B. 4 hình 	C. 5 hình	D. 6 hình

Câu 5. Vườn nhà Lan có 300 cây bắp cải. Hiện tại, nhà Lan đã thu hoạch hết  số bắp cải. Vậy số bắp cải còn lại trong vườn là:
	A. 50 cây 	B. 205 cây 	C. 250 cây	D. 260 cây


Câu 6. Cô Hà có 800 000 đồng. Cô dùng  số tiền đó mua một chiếc váy. Sau đó, cô dùng  số tiền còn lại mua một đôi giày. Vậy đôi giày cô Hà mua có giá là:
A. 320 000 đồng 	B. 480 000 đồng	 C. 700 000 đồng 	D. 420 000 đồng 
II. Phần tự luận. (7 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
	349 201 × 19 
………………
………………
………………
………………
………………
	392 448 : 48
………………
………………
………………
………………
………………


Bài 2. Điền số hoặc phân số tối giản thích hợp vào chỗ trống (1 điểm) 
	

……… +   = 
	500 × ……… = 150

	

 –  ………  = 
	
……… :  = 320 000


Bài 3. Số? (1 điểm)
	
 tạ 30 kg = ……… kg

 phút 25 giây = ……… giây
	
 m2 30 dm2 = ……… dm2 

 thế kỉ 15 năm = ……… năm22222222


Bài 4. Biểu đồ cột dưới đây cho biết thời gian tự học tại nhà của bạn Vân:
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, số, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]
Quan sát biểu đồ trên và điền phân số thích hợp vào chỗ trống. (1 điểm)
 Thời gian tự học trong ngày chủ nhật bằng ……. thời gian tự học trong ngày thứ 5.
 Thời gian tự học trong ngày thứ 3 chiếm …… thời gian tự học trong cả tuần của Vân.
 Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện. (2 điểm)
	    82 × 3 294 – 82 × 295 + 82 
= …………………………………
= …………………………………
= …………………………………
	
   
= …………………………………
= …………………………………
= …………………………………22222222



Bài 6. Người ta muốn làm hàng rào quanh một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18 m và chiều rộng bằng  chiều dài. Nếu mỗi mét hàng rào tốn 40 000 đồng. Hỏi cần số tiền bao nhiêu để làm hàng rào? (1 điểm)
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ữ


 


s


ố


 


2 s


ố


 


l


ầ
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